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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất giò chả Thành Quế

Đại diện: 
Nguyễn Ngọc Thành
	Số 17 phố Hoàng Diệu, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
ĐT: 0966.831.988
	Chuyên cung cấp giò chả lợn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ kinh doanh Hải Phở

Đại diện: 

Nguyễn Thị Tuyết
	Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0945.932.441
	Chuyên cung cấp nem chua. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	Công ty TNHH thương mại Hải Yến

Đại diện: 

Nguyễn Thị Yến
	Thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0919.123.555

	Chuyên cung cấp bánh chưng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	HTX sản xuất bánh gia truyền Bà Lành

Đại diện: 

Phạm Thị Lành
	Xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0382.177.169

	Chuyên cung cấp bánh chưng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Dục Tú

Đại diện: 
Phạm Văn Kim
	Xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0987.520.620
	Chuyên cung cấp gạo nếp Dục Tú. 

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng Min Min Việt Nam

Đại diện:

Nguyễn Thu Nga


	Thôn Ro, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội 
ĐT: 0989.985.091
	Chuyên cung cấp bột ngũ cốc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Cơ sở sản xuất kinh doanh bột ngũ cốc

Đại diện: 

Nguyễn Hoàng Kim Oanh
	Thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội 
ĐT: 0962.582.192
	Chuyên cung cấp bột ngũ cốc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Hộ kinh doanh bánh cốm Nguyện Nịnh

Đại diện:

Cung Thị Thúy
	65B Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội 
ĐT: 0988.980.467
	Chuyên cung cấp cốm tươi, bánh cốm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở Thực Huyền

Đại diện: 

Phạm Thị Thu Huyền 
	Xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0969.507.145
	Chuyên sản xuất, kinh doanh sữa bò, dê phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	2
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện:

Phạm Văn Đang


	Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0969.991.965
	Chuyên cung cấp lúa giống, đạm, lân, kali các loại, phục vụ địa bàn huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận.

	3
	Cửa hàng kinh doanh nông sản, thức ăn gia súc
Đại diện: 
Ngô Văn Tuất
	Xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0945.456.566
	Chuyên cung cấp nông sản, thức ăn gia súc, phục vụ địa bàn huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	4
	Đại lý thức ăn gia súc, gia cầm, con giống

Đại diện:

Dương Văn Tiến


	Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0916.121.548
	Chuyên cung cấp thức ăn chăn nuôi và con giống các loại, phục vụ địa bàn huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi

Đại diện:

Nguyễn Đình Hanh 
	Xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0906.528.865
	Chuyên bán buôn, bán lẻ trứng gà Ai Cập, phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và các vùng lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi

Đại diện:

Vương Sỹ Hợi
	Xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0977.775.666
	Chuyên bán buôn, bán lẻ trứng gà đẻ, phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và các vùng lân cận. 

	3
	Hộ chăn nuôi

Đại diện:

Nguyễn Văn Lâm
	Xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai , Hà Nội

ĐT: 0989.892.335
	Chuyên bán buôn, bán lẻ trứng gà, 

phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và các vùng lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi

Đại diện:

Cấn Văn Đại
	Xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội 
ĐT: 0912.470.355
	Chuyên bán buôn, bán lẻ trứng gà, 

phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và các vùng lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất miến dong Thảo Chính

Đại diện: 
Vương Xuân Thảo
	Xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT:0387.850.054 

	Chuyên kinh doanh miến dong Thảo Chính. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Cơ sở sản xuất miến sạch Anh Khang

Đại diện:

Nguyễn Hữu Phượng
	Thôn 2, Xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT:0987.682.512

	Chuyên kinh doanh miến Anh Khang

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Cơ sở sản xuất miến Trường Hải

Đại diện:
Nguyễn Vịnh
	Thôn 2, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0977.652.008
	Chuyên kinh doanh miến dong Trường Hải. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Cơ sở sản xuất miến dong 
Đại diện:
Nguyễn Tiến Hợp
	Thôn 5, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0971.477.130
	Chuyên kinh doanh miến dong Hợp Mai. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Nông nghiệp và dược liệu Tiền Nguyên
Đại diện: 
Hứa Văn Tiền
	Xã  Linh Tân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0817.679.980
	Chuyên cung cấp tinh bột nghệ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	Tổ hợp tác ong mật Đông Tam Đảo
Đại diện:
Nguyễn Đăng Thành
	Xóm Khe Đù, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên  
ĐT: 0978.204.993
	Chuyên cung cấp mật ong hoa nhãn.

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Cơ sở sản xuất kinh doanh chè Hoan Xuyến
Đại diện:
Tống Thị Xuyên
	Xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0331.116.051
	Chuyên cung cấp chè xanh Hoan Xuyến. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX dịch vụ nông lâm nghiệp Đại Tiến
Đại diện:

Triệu Thị Dung
	Xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0395.618.758
	Chuyên cung cấp trà móc câu. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


Dự báo











